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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM 

 Thành phần giải quyết việc dân sự: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông  Võ Như Biên 

 Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Ba - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân
 
 

thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
thành phố Hội An tham gia phiên họp: Bà 

Võ Thị Ngọc Bích - Kiểm sát viên. 

 Ngày 13 tháng 01 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hội An, 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết Việc dân sự thụ lý số: 96/2021/TLST-

DS
 
ngày 29 tháng 11 năm 2021 về việc yêu cầu “Tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 01/2022/QĐMPHST-DS 
 
ngày 

05 tháng 01 năm 2022, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

 Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Chị Trần Thị Bích H. Sinh năm: 

1981. 

 Địa chỉ: Tổ A, khối P, phường C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt 

 Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Hồng T, sinh năm 1977; Địa chỉ: Số 

I, đường L, phường S, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. Văn bản ủy quyền lập ngày 

10/11/2021. Có mặt 

Người có quyền lơi, nghĩa vụ liên quan: Anh Phạm Văn N, sinh năm 1989 

 Địa chỉ: Tổ A, khối P, phường C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt 

 Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Hồng T, sinh năm 1977; Địa chỉ: Số 

I, đường L, phường S, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. Văn bản ủy quyền lập ngày 

11/11/2021. Có mặt 
 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 
 



 Theo Đơn yêu cầu giải quyết Việc dân sự lập ngày 15/11/2021, trong quá 

trình giải quyết việc dân sự và tại phiên họp, bà Nguyễn Thị Hồng T là đại diện 

theo ủy quyền cho người yêu cầu Trần Thị Bích H trình bày: Bà Huỳnh Thị C 

không có chồng nhưng có 02 người con là Trần Thị Bích H và Phạm Văn N. Hiện 

nay bà Huỳnh Thị C cùng với các ông Huỳnh C, Huỳnh Xuân H, Huỳnh Xuân D 

và Huỳnh Xuân C là đồng thừa kế đối với thửa đất số 179(120), tờ bản đồ số 

16(14), diện tích 285,4m
2
 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 931946 

được Ủy ban nhân dân thị xã H (nay là thành phố H) cấp ngày 20/11/1999 tại địa 

chỉ khối P, phường C, thành phố H do ông Huỳnh H và bà Cao Thị C để lại. Hiện 

tại bà Huỳnh Thị C là người khuyết tật, mức độ đặc biệt nặng nên không thể nhận 

thức và làm chủ hành vi của mình được. Do đó, chị Trần Thị Bích H yêu cầu Tòa 

án nhân dân thành phố Hội An giải quyết tuyên bố bà Huỳnh Thị C, sinh năm 

1953, nơi cư trú tổ A, khối P, phường C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam là người 

mất năng lực hành vi dân sự. Mục đích là để gia đình chị H làm thủ tục phân chia 

di sản thừa kế theo quy định pháp luật. 

 Ý kiến của Kiểm sát viên tham gia phiên họp: Tòa án nhân dân thành phố 

Hội An thụ lý việc dân sự là đúng thẩm quyền. Thẩm phán được phân công giải 

quyết chấp hành đúng các quy định của pháp luật khi tiến hành tố tụng, xác định 

đúng quan hệ pháp luật và tư cách tố tụng của các đương sự; thời hạn mở phiên 

họp đúng hạn luật định; việc chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu đảm bảo 

đúng thời hạn. Các đương sự thực hiện các quyền và nghĩa vụ đúng quy định, chấp 

hành tốt nội quy phiên họp. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An đề 

nghị áp dụng Điều 22 Bộ luật Dân sự; Điều 376 và Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân 

sự, chấp nhận yêu cầu của chị Trần Thị Bích H, tuyên bố bà Huỳnh Thị C là người 

mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp, ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân thành phố Hội An nhận định: 

 [1] Căn cứ các tài liệu, chứng cứ trong trong hồ sơ giải quyết việc dân sự thể 

hiện: Giấy khai sinh số 85, quyển số 01 đăng ký ngày 29/6/1981 tại Ủy ban nhân 

dân phường C, thành phố H và Giấy xác nhận ngày 12 tháng 01 năm 2022 thể hiện 

bà Huỳnh Thị C và chị Trần Thị Bích H là có quan hệ mẹ, con. Do đó, Tòa án nhân 

dân thành phố Hội An có đủ căn cứ xác định chị Trần Thị Bích H là người có 

quyền yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Hội An tuyên bố bà Huỳnh Thị C là 



người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Điều 376 Bộ luật Tố tụng Dân 

sự năm 2015. 

 [2] Căn cứ vào Đơn yêu cầu giám định pháp y tâm thần của chị Trần Thị 

Bích H yêu cầu Tòa án ra Quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với 

bà Huỳnh Thị C để làm căn cứ giải quyết Việc dân sự. Ngày 06 tháng 12 năm 

2021, Tòa án nhân dân thành phố Hội An ban hành Quyết định trưng cầu Trung 

tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung thực hiện giám định pháp y tâm thần đối 

với bà Huỳnh Thị C. 

 [3] Lúc 07 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2021, tại nhà bà Huỳnh Thị C, địa chỉ 

tổ A, khối P, phường C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Pháp y tâm thần 

khu vực Miền Trung đã tiến hành giám định tại chỗ đối với bà Huỳnh Thị C. 

 Căn cứ Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 1204/KLGĐ 

ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung, 

thì bà Huỳnh Thị C: 

 “Thời điểm hiện tại:  

a. Về y học: Mất trí mạch máu khởi phát cấp (F01.0). 

b. Về năng lực hành vi dân sự: Mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự.” 

 Do đó, đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An tại 

phiên họp là có căn cứ pháp luật, Tòa án nhân dân thành phố Hội An căn cứ Điều 

378 Bộ luật Tố tụng Dân sự chấp nhận Đơn yêu cầu của chị Trần Thị Bích H, 

tuyên bố bà Huỳnh Thị C là người mất năng lực hành vi dân sự. 

 [4] Chị Trần Thị Bích H phải chịu lệ phí giải quyết Việc dân sự theo quy 

định pháp luật. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 Căn cứ: Điều 22 Bộ luật Dân sự; các Điều 376, 378, 371 và Điều 372 Bộ 

luật Tố tụng Dân sự, chấp nhận yêu cầu của chị Trần Thị Bích H. 

 Tuyên bố: Bà Huỳnh Thị C (Sinh năm 1953, nơi cư trú tổ A, khối P, phường 

C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam) là người mất năng lực hành vi dân sự. 

 Lệ phí giải quyết Việc dân sự: Chị Trần Thị Bích H phải nộp 300.000 đồng 

(Ba trăm ngàn đồng), nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí 300.000 đồng (Ba 

trăm ngàn đồng) mà chị H đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng lệ phí số 7066 ngày 

29/11/2021 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố H. Chị Trần Thị Bích H đã 

nộp đủ tiền lệ phí. 



 Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định, Người yêu cầu, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Hội An có quyền kháng nghị và trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

Tòa án ra quyết định, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam có quyền kháng 

nghị quyết định này để Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam giải quyết theo thủ tục 

phúc thẩm. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Quảng Nam; 

- VKSND thành phố Hội An; 

- Chi cục THADS thành phố H; 

- Các đương sự; 

- Lưu.  

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

                               

                       Võ Như Biên 

 

 

 

 

 

 

 


